
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 5005 SSD độ III

1 2 66 4004 SSD độ II-III

1 3 44 2002 UXTC 16 tuần

1 4 44 0000 UXTC 14 tuần

17 5 46 2012 UBT  18cm, CĐPB: UXTC

17 6 47 2022 UXTC 14 tuần

17 7 41 1001 NXTC 14 tuần

18 8 34 2022 U hạ vị 20 cm/VMC

18 9 48 1001 UXTC 16 tuần/Cường giáp

18 10 48 3003 UXTC 14 tuần

18 11 33 2012 NXTC 16 tuần

21 12 58 9006 CIN 3

21 13 45 2012 UXTC 20 tuần

21 14 46 4004 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

15 38 ĐT NXTC 12 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 40 1001 U hạ vị 20cm

1 2 45 ĐT UXTC 20 tuần

1 3 44 3033 UXTC 14 tuần

1 4 42 3023 UXTC 14 tuần

17 5 73 5002 Sa TC + BQ + Trực tràng

17 6 57 2012 UBT (P) 10cm/ VMC UBT (T)

17 7 44 2022 UXTC 12 tuần

18 8 78 3013 SSD độ III NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + QUỐC BẢO.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGOAN.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGOAN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

HUỲNH HẢI + THỂ.TT + ĐOAN NGỌC.SB

B.HẢI + QUỐC BẢO.TT + NGHIÊM.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚI PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + K.LIÊN + HOA.SB(S,3)

THU NGUYỆT + HIỀN.CĐT+ HƯƠNG.SB(C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

H.HIỆP + YẾN OANH + NGỌC MỸ.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + NGỌC MỸ.SB

M.LOAN + BÍCH TY + HỒ NGÂN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + HỒ NGÂN.SB

B.HẢI + QUỐC BẢO.TT + NGHIÊM.SB

B.HẢI + QUỐC BẢO.TT + NGHIÊM.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + MAI.SB

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + MAI.SB     

D.MINH + PHẠM HẢI + TRÚC MỸ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TRÚC MỸ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TRÚC MỸ.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 14/11/2011 đến ngày 20/11/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ HƯƠNG

ĐỖ THỊ BÉ

ĐINH THỊ ĐOAN KHANH

ĐẶNG KIM SUNG

LÝ THỊ BÉ SÁU

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ ĐẸT

NGUYỄN THỊ NGỌC KẾT

DƯƠNG THỊ THU NGA

PHẠM THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ ĐỘ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ XUÂN

NGUYỄN XUÂN THỤY

DƯƠNG THỊ BẤU

TRƯƠNG THỊ MỚI

LÊ THỊ NGƯNG

PHAN THỊ PHỒI

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ NIÊN

NGÔ THỊ THU TÂM

ĐỖ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ GÁI

NGÔ THỊ NIỆM

9373

9440

9459

9310

9698

9330

9718

9318

SHC

9311

9260

9710

9237

9379

9199

9247

9422

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9231

9236

9242

395b

PM

Ngày: 14/11/2011 

Ngày: 15/11/2011 

9261

500b

9232



18 9 39 2002 UXTC 18 tuần

18 10 49 3003 UXTC 14 tuần

18 11 44 4014 UXTC 16 tuần

21 12 61 5005 UBT(P) 15cm

21 13 44 2002 UXTC 14 tuần

21 14 37 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

15 40 ĐT UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 79 5005 SSD độ III

1 2 75 110011 SSD độ III

1 3 44 2002 UXTC 18 tuần

1 4 26 0000 NXTC 14 tuần

17 5 51 1001 U hạ vị 25cm

17 6 44 3023 UXTC 14tuần/VMC

17 7 45 1001 UXTC 13 tuần/VMC Bóc NX

17 8 35 ĐT UXTC 14 tuần

18 9 47 2002 UXTC 16 tuần

18 10 45 1001 UXTC 14 tuần

18 11 45 3013 UXTC 14 tuần

21 12 53 1001
UXTC 14 tuần

21 13 46 2002 UXTC 14 tuần

21 14 29 2002 NXTC 14 tuần

15 50 5005 UXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 63 4004 UBT 2bên 10cm

1 2 42 3043 UXTC 16 tuần

1 3 38 ĐT NXTC 10tuần

17 4 57 6006 SSD độ III MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ

N.QUANG + TAM.TT + TRÚC ANH (S,3)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỊCH.SB(C,3)

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT + PHALY.SB

THỐNG + THỂ.TT + PHALY.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

T.HÒA + CHỌN + VÂN QUỲNH.SB

T.HÒA + CHỌN + VÂN QUỲNH.SB

BÍCH HẢI + THU + NHƯ QUỲNH.SB

BÍCH HẢI + THU + NHƯ QUỲNH.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + NƯƠNG.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + NƯƠNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + NGUYỆT.SB 

DỰ BỊ

NHẠN + X.TRANG2 + NHẬT LỆ.SB(S,3)

NHẠN + NG LONG + THỊ LỆ.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

THU NGUYỆT + QUỐC BẢO.TT + VĂN NGỌC.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + NGUYỆT.SB 

A DANH.PNT + Q.HẢI + NGUYỆT.SB  

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ QUYẾT

TRẦN THỊ TÌNH

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ GÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ ĐÁP

CAO NGỌC MAI

TRẦN THỊ YẾN

HOÀNG THANH THỦY

TRẦN THỊ BÊ

TRƯƠNG THỊ HÔNG TƯƠI

HỒ THỊ HỒNG

ĐỖ THỊ THANH TUYỀN

VŨ THỊ MƠ

PHAN THANH THỦY

PHAN THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ SÂM

PHẠM THỊ HOÀNG

NGUYỄN KIM KIỀU

HUỲNH THỊ NGUYỆT HỒNG

PHAN THỊ LỆ

DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ PHIẾN

TRƯƠNG THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ CHUYỀN

BÙI THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ DÂN

9489

9472

8529

9398

9314

9449

8615

9886

9386

505B

9500

9331

9389

9306

8249

9394

9696

9312

9411

9332

9435

9840

9295

9879

9450

9352

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/11/2011 

Ngày: 17/11/2011 



17 5 45 0000 UXTC 20 tuần/VMC 2 lần

18 6 52 0000 UXTC 14 tuần

18 7 48 0000 UXTC 15 tuần/Basedow

18 8 49 2002 UBT (P) 10cm

18 9 45 3003 UXTC 14 tuần

21 10 52 3003 UXTC 14 tuần

21 11 50 2022 UXTC 14 tuần

21 12 45 2032 UXTC 16 tuần

13 47 2002 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 73 5005 SSD độ III

1 2 19 0000 UBT 12cm (Mổ khó)

1 3 37 0000 NXTC 14 tuần

17 4 62 8008 SSD độ III

17 5 47 1001 UXTC 16 tuần

17 6 44 3003 UXTC 14 tuần

18 7 62 3003 U hạ vị 25cm

18 8 48 2002 UXTC 14 tuần

18 9 40 0000 NXTC 16 tuần

21 10 67 2002 UBT (P) 7cm

21 11 16 ĐT UBT(P) 12cm

21 12 52 3033 UXTC 14 tuần

21 13 49 4003 UXTC 18 tuần

21 14 47 ĐT UXTC 16 tuần

15 46 ĐT UXTC 14 tuần

16 43 2042 UXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

V.HÒA + THANH THÚY + SÂM.SB

V.HÒA + THANH THÚY + SÂM.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BẢO ANH + NHƯ ANH + DƯ NGÂN.SB (S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN+ NGHIẾT.SB (C,3)

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC QUỲNH.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC QUỲNH.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC QUỲNH.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + QUYÊN.SB

THU THỦY + THỂ.TT + QUYÊN.SB

LỢI + TRINH.NT + THỤY.NT

LỢI + TRINH.NT + THỤY.NT

LỢI + TRINH.NT+ THỤY.NT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + HỒNG PHONG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + HỒNG PHONG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + HỒNG PHONG.SB

DỰ BỊ

BM.ĐHYD (S,3)

K.HOÀNG + HỒNG LOAN + LINH.SB(C,3)

NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG + HOÀI PHONG.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + CÚC.TT

DIỄM TUYẾT + ĐEM + CÚC.TT

TR.THẢO + QUỐC BẢO.TT + PHƯƠNG.SB

TR.THẢO + QUỐC BẢO.TT + PHƯƠNG.SB      

Mổ lấy thai

Ngày 11 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp   

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ TUYẾT

HỒ THỊ NGỌT

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

BN SẢN A

TRẦN THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ ĐẢNH

VÕ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN MINH ANH THƯ

BN SẢN A

ĐỖ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THANH HOA

NGUYỄN THỊ BẮC

PHAN THỊ NUÔI

LÊ THỊ NGA

TRIỆU NGỌC LÂN

PHAN THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ ĐÀO

HUỲNH HOA HƯƠNG

BN SẢN A

TỐNG THỊ KIM

TRẦN KIM HOÀNG

DƯƠNG THỊ BÂU

VÕ THỊ YẾN NHI

9455

9395

9673

9445

9461

9337

9334

9364

8891

9413

9626

9333

9251

9324

9363

600b

9387

520B

9414

9321

9371

9412

9454

9350

9317

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/11/2011 


